
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BVĐK HUYỆN VĨNH THẠNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 30/12/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh.
2. Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 02923.641130.
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian.
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Đỗ Khắc Trang
	3356/QĐ-SYT/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)

	Giám đốc
	

	2
	Đỗ Hữu Qúy
	000924/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa- gia đình
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng phòng KHTH
	

	3
	Bùi Ngọc Quynh
	005007/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa Nhi
	



	4
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	006417/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị
	

	5
	Phạm Văn Cường
	002626/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa HSTC - CĐ
	

	6
	Nguyễn Văn Dũng
	001004/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng khoa HSTC - CĐ
	

	7
	Nguyễn Thành Trí
	000167/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng khoa Nội – Nhiễm
	

	8
	Cao Văn Lê
	001038/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa Nội – Nhiễm
	

	9
	Trần Xuân Thanh
	004190/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị khoa Nội – Nhiễm
	

	10
	Trương Đức Tiến
	003532/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị 
	

	11
	Nguyễn Chính Quyền
	002589/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng khoa Khám bệnh
	

	12
	Nguyễn Thanh Lâm 
	000495/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa Khám bệnh
	

	13
	Đặng Kim Chinh
	004182/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị khoa Khám bệnh
	

	14
	Nguyễn Tuấn Hải
	002604/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị khoa Khám bệnh
	

	15
	Trần Duy Phong
	002594/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Bác sỹ điều trị khoa Khám bệnh
	

	16
	Trần Thị Thu Thủy
	0001553/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa Ngoại – Sản
	

	17
	Lê Tấn Hẳng
	000562/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Giám đốc
	

	18
	Huỳnh Minh Hoàng
	000771/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
	

	19
	Đỗ Thanh Hải
	001003/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Ngoại – Sản
	

	20

	Nguyễn Phú Đức
	004788/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Khám bệnh
	

	21
	Ngô Thị Mỹ Hạnh
	004995/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa HSTC – CĐ
	

	22
	Nguyễn Thị Huệ
	002632/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Nội – Nhiễm
	

	23
	Trần Thị Hà
	002608/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Khám bệnh
	

	24

	Phạm Đức Chiến
	002620/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các ky thuật thông thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Khám bệnh
	





	25
	Lê Thị Mộng Tuyền
	004471/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN: 09/2015-10/2016
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Khám bệnh
	

	26
	Võ Hoàng Minh
	001025/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Lương Y khoa Khám bệnh
	

	27
	Bùi Công Đoan
	002598/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Y sỹ khoa Khám bệnh
	

	28
	Võ Hùng Sơn
	002611/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	29
	Nguyễn Thị Như Ý
	002612/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng phòng Kế hoạch Tổng hợp
	

	30
	Nguyễn Văn Linh
	006037/CT- CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	





	31
	Đoàn Thị Mân
	002634/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Ngoại – Sản
	

	32
	Thái Thị Bé
	0002396/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng phòng KHTH
	

	33
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	005121/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	34
	Nguyễn Thị Hiền
	002606/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng Trưởng khoa HSTC – CĐ
	

	35
	Huỳnh Bá Trung
	004037/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa HSTC – CĐ
	

	36
	Diệp Minh Vương
	004054/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa HSTC – CĐ
	

	37
	Phạm Thị Thùy Loan
	000561/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật phức tạp thuộc chuyên khoa Phụ sản- Sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng phòng Điều dưỡng
	

	38
	Huỳnh Thanh Lâm
	002633/CT-CCHN
	Thực hiện thành thạo những kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng Trưởng khoa Nội – Nhiễm
	

	39
	Hà Trần Anh Thư
	002591/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	40
	Nguyễn Minh Tâm
	004205/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN: 03/2015-10/2016
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	41
	Trần Thị Thu Thủy
	002590/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội- Nhiễm
	

	42

	Nguyễn Văn Lớn
	005342/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	43
	Nguyễn Huy Bình 
	005152/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	44
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	005959/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nội – Nhiễm
	

	45
	Võ Thanh Linh
	005417/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa HSTC – CĐ
	

	46
	Trịnh Hoàng Vẹn
	002600/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về điều dưỡng nha khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng Trưởng khoa Khám bệnh
	

	47
	Đoàn Thị Bích Nhung
	2599/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về điều dưỡng nha khoa
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	48
	Hoàng Thị Kim Anh
	005834/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	49
	Hồ Đặng Thùy Linh
	005606/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	50
	Lê Thị Mỹ Tiên
	006010/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Khám bệnh
	

	51
	Huỳnh Hoàng Lan
	002635/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nhi
	

	52
	Trương Công Định
	002631/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Ngoại – Sản
	

	53
	Lê Thị Thu Sương
	005418/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nhi
	

	54
	Nguyễn Thị Của
	002624/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nhi
	

	55
	Nguyễn Vũ Thiện Duyên
	002592/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng Trưởng khoa Nhi
	

	56
	Trần Ngọc Bích Vân
	002587/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Nhi
	

	57
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	002625/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Điều dưỡng khoa Ngoại – Sản
	

	58
	Tăng Thị Kim Huê
	002618/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	59
	Lê Thị Thủy
	002605/CT-CCHN
	Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh Trưởng khoa Ngoại – Sản
	

	60
	Trịnh Thanh Hiền
	002623/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	61
	Lê Thị Minh Thư
	002616/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	62
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	002615/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	63
	Nguyễn Ngọc Mai Quyên
	002597/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	64
	Huỳnh Thị Kim Đẹp
	002622/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	65
	Đỗ Thị Tuyết Loan
	002595/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	66
	Dương Thị Trúc Phương
	2614/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về  phụ sản- sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	67
	Phạm Thị Ngọc Hân
	002617/CT-CCHN
	Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Hộ sinh khoa Ngoại – Sản
	

	68
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	002613/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	69
	Trần Thanh Vũ
	002593/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	70
	Võ Thị Thùy Trang
	002609/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	71
	Âu Thị Gíam
	002610/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	72
	Lê Thị NREL
	0005648/AG-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm .
Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN: 17 tháng
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	73
	Trần Trọng Đức
	004149/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh liên tục đến thời điểm cấp CCHN: 04/2015-04/2016
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	74
	Nguyễn Duy Khải
	005080/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm .
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	KTV khoa Khám bệnh
	

	75
	Nguyễn Thanh Tú
	1287/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	76
	Phạm Ngọc Huyền
	1346/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	77
	Đỗ khắc Trung
	1190/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
	

	78
	Trần Thị Dung
	763/CT-CCHNND
	Nhà thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	79
	Trần Bá Phước
	817/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc, dược lâm sàng
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Trưởng khoa Dược
	

	80
	Võ Quốc Chương
	899/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc, dược lâm sàng
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phó Trưởng khoa Dược
	

	81
	Trần Thị Diễm Pha
	924/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Phụ trách quầy thuốc
	

	82
	Võ Văn Văn
	898/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc, dược lâm sàng
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ Tổ trưởng Cận lâm sàng
	

	83
	Nguyễn Thị Dung
	873/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc, dược lâm sàng
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	84
	Tạ Thị Mỹ Duyên
	1540/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Khám bệnh (XN)
	

	85
	Võ Thị Thúy Hằng
	1033/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ nhân viên phòng TCHC
	

	86
	Nguyễn Thanh Chiến
	1083/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ KSNK
	

	87
	Nguyễn Thị Kim Chi
	1106/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	88
	Huỳnh Thị Thu Ngân
	11041033/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	89
	Nguyễn Thị Ngoan
	207/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	90
	Nguyễn Thị Đông Nhi
	151/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	

	91
	Trương Thị Phương Thảo
	1105/CCHN-D-SYT-CT 
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	




	92


	Nguyễn Thanh Trúc
	1235/CT-CCHND
	Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, Cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, Tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	Dược sỹ khoa Dược
	





	93
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	005885/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian (sáng từ 07h-11h, chiều từ 13h-17h, từ thứ hai đến thứ sáu)
	[bookmark: _GoBack]Y sỹ khoa HSTC-CĐ
	



Vĩnh Thạnh, ngày 30 tháng 12 năm 2020
Người lập danh sách								GIÁM ĐỐC
